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A. Phạm vi ôn tập
I. Nội dung kiến thức:
Bài 4: Giữ chữ tín.
[bookmark: _GoBack]Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa.
Bài 6: Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
II. Các dạng câu hỏi: 
- Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
- Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai
- Câu hỏi tự luận.
- Bài tập giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Tìm và giải thích được một số tục ngữ, thành ngữ, ca dao, danh ngôn liên quan đến chủ đề.
- Liên hệ bản thân. 
B. Cấu trúc đề kiểm tra
I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: gồm 20 câu hỏi mỗi câu 0.25 điểm
II. Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng sai: gồm 2 câu mỗi câu 1.0 điểm
III. Tự luận: gồm 1 câu hỏi và bài tập tự luận 3.0 điểm
C.Một số câu hỏi tham khảo
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện không giữ chữ tín?
A. Trả lại đồ đã mượn đúng hẹn				B. Luôn hoàn thành nhiệm vụ
C. Hứa với bạn rồi không làm				D. Làm việc đúng giờ
Câu 2. Trong một hoạt động trải nghiệm, thầy giao cho Tân ghi danh sách nhóm. Tân đã thực hiện đúng nhiệm vụ. Hành động đó cho thấy Tân là người:
A. Cẩn thận		B. Trung thực, giữ chữ tín		C. Tò mò		D. Nghiêm khắc
Câu 3. Lan hứa với bạn sẽ đem hộp bút đến trả nhưng lại để quên ở nhà. Việc làm này thể hiện Lan:
A. Không giữ chữ tín	B. Tinh nghịch			C. Rất bận		D. Không quan tâm
Câu 4. Trong giờ thảo luận, cô giao Phương chuẩn bị bài thuyết trình. Phương làm đúng yêu cầu, khiến nhóm được đánh giá cao. Nhờ giữ chữ tín mà Phương:
A. Dễ nổi tiếng trong lớp					B. Được bạn bè tin tưởng giao việc
C. Không phải làm thêm việc gì				D. Trở nên nghiêm khắc hơn
Câu 5. Thầy giáo nhắc lớp rằng “Trước khi hứa điều gì, các em phải suy nghĩ kĩ”. Điều này có nghĩa là muốn giữ chữ tín thì cần:
A. Hứa cho vui						B. Hứa nhiều để được khen
C. Chỉ hứa khi có thể thực hiện				D. Không nên hứa với ai
Câu 6. Trong dự án trải nghiệm, Tuấn nhận nhiệm vụ trang trí poster. Tuy nhiên, Tuấn bị ốm và không thể hoàn thành đúng hẹn. Để vẫn giữ chữ tín với nhóm, Tuấn nên làm gì?
A. Im lặng để khỏi bị trách					B. Tự ý giao việc cho người khác
C. Báo ngay cho nhóm và nhờ giúp đỡ			D. Làm qua loa cho xong
Câu 7. Minh mở một gian hàng nhỏ trong hội chợ của trường, hứa bán đúng giá niêm yết. Nhưng khi đông khách, Minh nâng giá để kiếm thêm. Hành động của Minh gây hậu quả gì?
A. Minh kiếm được nhiều tiền hơn				B. Minh mất chữ tín và dễ bị bạn bè xa lánh
C. Minh sẽ được thầy cô khen				D. Không ảnh hưởng gì
Câu 8. Lớp em được giao chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Tổ 2 nhận nhiệm vụ tập phần hát nhưng chỉ tập qua loa, khiến tiết mục bị đánh giá thấp. Nếu là thành viên tổ 2, em sẽ:
A. Trốn tránh và đổ lỗi cho người khác			B. Đề nghị tổ tập nghiêm túc 
C. Không tham gia nữa					D. Phản ứng tiêu cực vì bị phê bình
Câu 9. Lớp 7A tổ chức chuyến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Cô giáo nhắc học sinh không được viết, vẽ lên tường. Việc nhắc nhở này nhằm giúp học sinh:
A. Không bị mệt và đỡ tốn thời gian				B. Giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa
C. Không lạc đường khi dừng lại				D. Giảm thời gian tham quan
Câu 10. Trong giờ học, thầy giáo chiếu hình ảnh múa rối nước – một loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Đây thuộc loại di sản nào?
A. Di sản thiên nhiên						B. Di sản phi vật thể
C. Di sản văn hóa vật thể					D. Sản phẩm khoa học
Câu 11. Tại một điểm du lịch, bảng thông báo ghi: “Không xả rác – Không sờ hiện vật – Không chụp ảnh có flash”. Những quy định này nhằm:
A. Giảm đông khách vì đòi hỏi quá nhiều
B. Bảo vệ và gìn giữ tình trạng nguyên vẹn của di sản
C. Giúp tham quan nhanh hơn không gây ùn tắc
D. Để nhân viên ít phải dọn dẹp giảm được việc
Câu 12. Khi xem triển lãm cổ vật, N thấy có biển ghi: “Không chạm tay vào hiện vật vì sẽ làm hỏng lớp bảo quản”. Tiếp thu lời nhắc này cho thấy N:
A. Muốn về sớm nên chấp hành				B. Tôn trọng và có ý thức bảo tồn di sản
C. Sợ bảo vệ bắt nếu không vẫn chạm			D. Đang buồn ngủ chỉ muốn nhanh xong
Câu 13. Một nhóm học sinh đăng video TikTok tại một đình cổ, trong đó các bạn cười đùa, leo trèo lên bệ thờ. Video nhanh chóng bị cộng đồng phản ứng. Nguyên nhân bị phản đối là do nhóm học sinh:
A. Quay video quá ngắn					B. Vi phạm nội quy, không tôn trọng di sản
C. Mặc đồ không đẹp						D. Không xin phép bảo vệ
Câu 14. Địa phương em có làng nghề gốm cổ. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi lo lắng rằng lớp trẻ ít quan tâm, nghề có nguy cơ thất truyền. Giải pháp góp phần bảo tồn hiệu quả nhất là:
A. Bán toàn bộ sản phẩm và cách làm cho người nước ngoài
B. Tổ chức lớp học trải nghiệm và quảng bá nghề cho học sinh
C. Giảm giá thật mạnh để thu hút khách hàng và các doanh nghiệp
D. Đóng cửa làng nghề vì nó không còn phù hợp trong thời nay
Câu 15. Khi đi thực tế tìm hiểu di sản, tổ của M phát hiện một bức tường gạch cổ bị bong tróc.
Để góp phần bảo tồn, tổ M nên:
A. Tự ý sơn lại cho đẹp					B. Báo cho ban quản lý di tích
C. Bỏ qua vì không liên quan					D. Dùng keo gắn lại
Câu 16.  Dạo gần đây, M thường xuyên cảm thấy lo lắng, mất tập trung khi học bài, hay cáu gắt với bạn bè. Biểu hiện của cho thấy em ấy đang gặp vấn đề gì?
A. Vui mừng quá mức						B. Tâm lí căng thẳng
C. Mệt thể chất do tập luyện					D. Hứng thú học tập cao
Câu 17. Lan ngủ muộn nhiều ngày liền để làm bài tập và dậy sớm đi học. Nguyên nhân khiến Lan dễ căng thẳng là gì?
A. Ăn uống đủ chất						B. Thiếu ngủ, làm việc quá sức
C. Vui chơi quá nhiều						D. Ngủ trưa đều đặn
Câu 18. Trong buổi học, cô giáo nêu các biểu hiện của căng thẳng. Biểu hiện nào dưới đây không phải của căng thẳng?
A. Hồi hộp, lo lắng						B. Khó tập trung
C. Vui vẻ, hào hứng						D. Dễ cáu giận
Câu 19. Biện pháp nào sau đây không phải là cách giảm căng thẳng hiệu quả?
A. Thở sâu, thư giãn cơ thể					B. Lên kế hoạch học tập hợp lý
C. Tránh mọi hoạt động xã hội				D. Chia sẻ cảm xúc với người thân, bạn bè
Câu 20. Nguyên nhân chính khiến học sinh căng thẳng trong học tập là gì?
A. Thói quen ngủ sớm và ăn uống đầy đủ
B. Áp lực từ điểm số, kỳ vọng của bản thân và gia đình
C. Tham gia hoạt động ngoại khóa để rèn kỹ năng
D. Giao lưu thoải mái và vui chơi với bạn bè
Câu 21. Khi không biết cách ứng phó với căng thẳng, học sinh có thể gặp hậu quả nào?
A. Cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn
B. Dễ mất tập trung, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm
C. Học tập hiệu quả và đạt kết quả cao
D. Tăng sự sáng tạo và hứng thú học tập
Câu 22. H cảm thấy lo lắng trước buổi thuyết trình. Bạn của H khuyên nên thở sâu, chuẩn bị kỹ nội dung và nói chuyện với thầy cô để giảm căng thẳng. H nên:
A. Bỏ buổi thuyết trình vì sợ sai và sợ bị chế nhạo
B. Thực hiện theo lời khuyên để giảm căng thẳng và tự tin hơn
C. Chỉ nhờ bạn thuyết trình thay mình và đứng sau xem kết quả
D. Ngồi im và không chuẩn bị gì không có điểm cũng không sao
Câu 23. Trong lớp, L luôn lo lắng và sợ bị bạn cười khi phát biểu ý kiến. L thấy căng thẳng, hay bỏ tiết học. Nếu là bạn của L bạn sẽ:
A. Chỉ trêu chọc L để “dạy” L dạn dĩ hơn có khó khăn để đương đầu
B. Khuyên L tập thuyết trình trước gương, chia sẻ cảm xúc với thầy cô
C. Bỏ mặc L, không can thiệp vì không phải việc của mình
D. Ép L phát biểu ngay trước lớp dù L không sẵn sàng
Câu 24. Tình huống: Học sinh trong lớp thi đấu thể thao, và H cảm thấy căng thẳng vì sợ thua. Cách ứng phó hợp lý nhất là:
A. Tự tin tập trung vào kỹ năng bản thân		B. Bỏ thi đấu để tránh căng thẳng
C. So sánh với bạn khác và lo lắng nhiều hơn	D. Chỉ nghĩ đến việc thắng mọi lúc để giảm lo lắng
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 25. Gia đình T đi tham quan phố cổ Hội An. Khi đến chùa Cầu, Tuấn muốn chụp một bức ảnh đẹp nên leo lên lan can.
A. T nghe hướng dẫn viên nhắc nhở và lập tức bước xuống.
B. T phớt lờ quy định vì “ai cũng chụp như vậy”.
C. T khuyên em mình không leo trèo lên công trình cổ.
D. T rung mạnh lan can để chụp ảnh cho “ấn tượng”.
Câu 26. Gần đây, K và một người bạn thân hiểu lầm nhau. K nghĩ bạn nói xấu mình nên rất buồn và căng thẳng khi tới trường.
A. K chủ động gặp bạn để trao đổi thẳng thắn, tìm hiểu vấn đề.
B. K giữ mọi bực tức trong lòng, không muốn giải quyết.
C. K tâm sự với giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.
D. K đăng trạng thái tiêu cực lên mạng xã hội cho “đỡ tức”.
III. TỰ LUẬN 
Câu 27. Dựa vào nội dung kiến thức đã học em hãy cho biết thế nào là giữ chữ tín, biểu hiện của người biết giữ chữ tín? Khi em biết sống giữ chữ tín điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?  
Tình huống:
M hẹn với Q rằng chiều thứ Sáu sẽ mang vở Toán sang cho Q mượn để chép bài. Tuy nhiên, chiều hôm đó M mải chơi game rồi quên mất. Sáng hôm sau đến lớp, M nói: “Tớ quên rồi, để chiều hãy lấy nhé”, khiến Q bị cô giáo nhắc nhở vì thiếu bài.
Câu hỏi:
Em có đồng tình với hành vi của M không? Vì sao? Nếu em chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì?
Câu 28. Giữ chữ tín là đức tính tốt vậy theo em thế nào là giữ chữ tín, biểu hiện của người biết sống giữ chữ tín? Là học sinh em cần làm gì để rèn luyện đức tính giữ chữ tín? 
Tình huống:
Lớp có buổi lao động tổng vệ sinh vào sáng thứ Hai. H hứa với nhóm rằng sẽ mang khăn lau bảng và nước lau sàn. Đến buổi lao động, H không mang theo vì nghĩ “không có mình thì vẫn làm được”. Nhóm phải tự xoay xở chuẩn bị lại dụng cụ.
Câu hỏi:
Em có đồng tình với hành vi của bạn H không? Vì sao? Nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 
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